Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 8

Tiếng việt

I. Chính tả: Điền vào chỗ trống l hay n
- nghèo …àn 





– phàn ….àn

- …ồng …àn 





- …an man

II. Luyện từ và câu

Bài 1( 3điểm): Tìm những hình ảnh so sánh trong đoạn văn sau:

    Mới dạo nào những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng. Những lá ngô trổ ra mạnh mẽ, nõn nà. Trên ngon, một thứ búp như kết bằng nhung và phấn vươn lên.

Bài 2 (2điểm): Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm

a. Lan là đội viên câu lạc bộ bơi lội.

b. Buổi chiều, Lan giúp mẹ nấu cơm.

Bài 3 (3điểm): Cho các tiếng thợ, nhà, viên. Hãy thêm vào trước hoặc sau các tiếng trên đển tạo thành các từ chỉ người lao động.

ví dụ: thợ mộc

III. Tập làm văn: Hãy kể lại buổi đầu tiên đi học của em

Toán

Bài 1 (2điểm): Đặt tính rồi tính

25 : 3 



37 : 5





 45: 7 



33 : 4

Bài 2 (2điểm): Điền vào chỗ chấm

1/4 của 44kg = ……..kg  







1/4 của 84 cm = ……..cm

1/3 của 36 dm = ……dm 







1/9 của 63 l = …….l

Bài 3 (2điểm): Viết thêm số 9 vào bên phải một số tự nhiên ta được số mới hơn số cũ 279 đơn vị. Tìm số tự nhiên đó.

Bài 4 (3điểm): Có 2 bao gạo. Bao thứ nhất nặng 10kg. Bao thứ hai nặng gấp 3 lần bao thứ nhất. Hỏi cả 2 bao nặng bao nhiêu kg?

Bài 5 (1điểm): 1/3 đoạn AB dài 2cm. Hỏi đoạn AB dài bao nhiêu cm? Vẽ đoạn thẳng AB.


